
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân được UBND xã tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực

hiện nhiệm vụ năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND xã Bình Lư)

I TẬP THỂ: 10 tập thể

Stt Tên cơ quan, đơn vị

1 Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Lư

2 Phòng Kinh tế xã Bình lư

3 Văn phòng Đảng ủy xã Bình Lư

4 Ban Xây dựng Đảng xã Bình Lư

5 Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

6 Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lư

7 Nhân dân và cán bộ bản Chu va 12

8 Nhân dân và cán bộ bản Nà Đa

9 Nhân dân và cán bộ bản Trung Tâm

10 Nhân dân và cán bộ bản Tiên Bình

II CÁ NHÂN: 183 cá nhân

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1 Bùi Thị Hồng Khánh Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy

2 Đỗ Thị Kim Thoa Công chức Văn phòng Đảng ủy

3 Vũ Thị Vinh Kế toán Văn phòng Đảng ủy

4 Nông Thu Hằng Công chức Văn phòng Đảng ủy Đảng ủy xã

5 Trần Thị Giang Công chức Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã

6 Nguyễn Thị Như Quỳnh Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã
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7 Lò Văn Giót Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

8 Nguyễn Quốc Việt Ủy viên UBKT Đảng ủy

9 Hoàng Thị Hồng Thắm Giám đốc Trung tâm Chính trị Bình Lư

10 Lê Văn Lương Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

11 Đỗ Trọng Thắng Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

12 Bạc Cầm Thanh Viên chức Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

13 Bùi Thị Ngọc Hà Viên chức Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

14 Lê Ngọc Bình Viên chức Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

15 Lê Đình Phương Viên chức Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

16 Lò Văn Phương Viên chức Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

17 Nguyễn Thị Nga Chung Viên chức Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

18 Nguyễn Văn Trung Viên chức Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

19 Nguyễn Ngọc Dũng Viên chức Trung tâm VHTT&TT Bình Lư

20 Trần Đăng Hùng  Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

21 Sý Văn Chịm Thôn đội trưởng bản Nà Phát

22 Tao Văn Ún Thôn đội trưởng bản Pa Pe

23 Tăng Văn Công Thôn đội trưởng bản Tiên Bình

24 Nông Thị Hảo Thôn đội trưởng bản Cò Lá

25 Vàng Văn Nhau Thôn đội trưởng bản Sân Bay

26 Hàng A Tủa Thôn đội trưởng bản Nậm Dê

27 Lò Văn Trung Trung đội trưởng dân quân cơ động 1

28 Hà Văn Ninh Trung đội trưởng dân quân cơ động 3

29 Lù Văn Thông Trung đội trưởng dân quân cơ động 4

30 Hạng A Tống Tiểu đội trưởng dân quân cơ động

31 Nguyễn Kim Tân Trưởng Trạm y tế  xã Bình Lư
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32 Đào Xuân Văn Viên chức Trạm y tế xã Bình Lư

33 Vũ Thị Hằng Viên chức Trạm y tế xã Bình Lư

34 Nguyễn Thị Thu Huyền Viên chức Trạm y tế xã Bình Lư

35 Cầm Đức Chiến Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

36 Lò Văn Thắng Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội
CCB

37 Vàng Văn Long Công chức Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

38 Đèo Thị Thương Công chức Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

39 Nguyễn Văn Duy Công chức Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

40 Phạm Thị Lệ Toàn Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công

41 Hoàng Đình Quang Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công

42 Nguyễn Thị Liễu Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công

43 Trần Ngọc Quang Trưởng phòng Kinh tế

44 Nguyễn Văn Tân Công chức Phòng Kinh tế

45 Hoàng Đình Vương Công chức Phòng Kinh tế

46 Vũ Thị Hằng Công chức Phòng Kinh tế

47 Lò Văn Nện Công chức Phòng Kinh tế

48 Phạm Thị Thúy Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội

49 Pờ Thị Lợi Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội

50 Hoàng Thị Oanh Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội

51 Giàng Minh Tịnh Phó Trưởng Công an xã Bình Lư

52 Lê Trọng Vinh Phó Trưởng Công an xã Bình Lư

53 Nguyễn Mạnh Tuấn Cán bộ Công an xã Bình Lư

54 Phan Văn Huỳnh Cán bộ Công an xã Bình Lư

55 Đỗ Trọng Chinh Cán bộ Công an xã Bình Lư

56 Tẩn A Trang Cán bộ Công an xã Bình Lư
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57 Vàng Trung Kiên Cán bộ Công an xã Bình Lư

58 Nguyễn Duy Lin Tổ trưởng ANTTCS bản Tân Hợp

59 Trần Hồng Quân Tổ phó Tổ ANTTCS bản Trung Tâm

60 Lò Văn Công Tổ trưởng Tổ ANTTCS bản Nà Khan

61 Lại Thị Phương Thảo Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã

62  Đỗ Thị Huế Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã

63 Lương Thị Quỳnh Lâm Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã

64  Đỗ Văn Điềm Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã

65 Hù Thị Thoa Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã

66 Lò Thị Nhu Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã

67 Trần Thị Lụa Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã

68 Giàng Thị Hoa Phó trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND xã

69 Hàng A Khai Trưởng Ban CTMT Bản Chu Va 12

70 Trần Thị Lượt Bí thư chi bộ Bản Chu Va 12

71 Nguyễn Văn Diện Trưởng bản, Trưởng BCTMT bản Nà Đa

72 Vàng Văn Nam Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nậm Tường

73 Nguyễn Đức Nhuận Trưởng ban công tác mặt trận bản Hoa Vân

74 Hạng A Liên Trưởng bản, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Nậm Dê

75 Nguyễn Xuân Trịnh Trưởng bản, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Tân Bình

76 Hoàng Danh Cát Trưởng bản, Trưởng BCTMT bản Thác Cạn

77 Nguyễn Thị Thu Phó bản - Phó BCTMT bản Trung Tâm

78 Vũ Thị Minh  Nhân dân bản Trung Tâm

79 Nguyễn Ngọc Chuyên Trưởng bản Tiên Bình

80 Vàng Văn Văn Trưởng bản Hô Ta

81 Lò Văn Sáng Bí thư chi bộ bản 46
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82 Đặng Thị Hướng Bí thư chi bộ, Trưởng bản Máy Đường

83 Lù A Gôn Trưởng BCTMT bản Thác Tình

84 Hà Công Tuấn Bí thư chi bộ bản Km2
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